
Phụ lục:

 Ngân sách 

huyện 

 Ngân sách 

xã 

 Chi NS cấp 

huyện 
 Chi NS xã 

Cấp 

trên 

giao

HĐND 

quyết 

định

A B  (1)  (2)  (3)=(4)+(5)+(6)  (5)  (6) 
(7)=(3):(1

)

(8)= 
(3):(2)

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG    748,819,000     635,878,000  112,941,000    1,170,415,713  931,277,905      239,137,808          369           811 

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH    634,543,000     524,389,000  110,154,000       602,364,046  460,598,863      141,765,183 95 547

I Chi đầu tư phát triển      112,000,000          80,000,000      32,000,000         108,075,339      79,825,926           28,249,413 96 338

1
Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án 

theo lĩnh vực      112,000,000          80,000,000      32,000,000         108,075,339      79,825,926           28,249,413            96           100 

1.1 Chi quốc phòng                             -                         -                              -   

1.2 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội              5,295,000        5,295,000                            -   

1.3 Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề           39,560,507      35,016,733             4,543,774 

1.4 Chi Khoa học và công nghệ                             -                         -                              -   

1.5 Chi Y tế, dân số và gia đình              1,279,429           703,627                575,802 

1.6 Chi Văn hóa thông tin              5,952,660        1,464,558             4,488,102 

1.7 Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn                 132,000           132,000                            -   

1.8 Chi Thể dục thể thao                             -                         -                              -   

1.9 Chi Bảo vệ môi trường                             -                         -                              -   

1.10 Chi các hoạt động kinh tế           46,663,921      31,431,869          15,232,052 

1.11
Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước,
đảng, đoàn thể              8,236,527        4,826,844             3,409,683 

1.12 Chi Bảo đảm xã hội                 955,295           955,295                            -   

1.13 Chi ngành, lĩnh vực khác                             -                         -                              -   

II Chi thường xuyên    497,663,000     421,009,000    76,654,000       494,288,707  380,772,937      113,515,770 99 645

Trong đó:

1 Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề      304,021,000       303,417,000           604,000         351,733,648   351,488,793                244,855 116 58234

2 Chi Khoa học và công nghệ, khuyến công              400,000               400,000                      -                   380,546           380,546                          -              95              95 

III
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa 

phương vay                         -                        -                             -   

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính                       -                               -                         -                              -   

V Chi dự phòng       12,200,000        10,700,000       1,500,000 0

VI Chi tạo nguồn để thực hiện CCTL       12,680,000        12,680,000 

B Chi các chương trình mục tiêu      114,276,000        111,489,000        2,787,000         312,996,735    294,145,933           18,850,802          274           264 

I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia                        -                           -                        -              45,183,632      43,594,611             1,589,020 

1 CHI ĐẦU TƯ XDCB                        -            41,871,494    41,871,494                            -   

- Chương trình xây dựng nông thôn mới                        -              24,189,565      24,189,565 

- Chương trình giảm nghèo bền vững                        -              16,692,915      16,692,915 

-
Chương trình phát triển KTXH vùng đồng bào

DTTS&MN                 989,014           989,014 

2 CHI THƯỜNG XUYÊN            3,312,138       1,723,117           1,589,020 

- Chương trình xây dựng nông thôn mới              1,468,712           816,269                652,443 

- Chương trình giảm nghèo bền vững              1,672,426           873,849                798,577 

-
Chương trình phát triển KTXH vùng đồng bào

DTTS&MN                        -                           -                        -                   171,000              33,000                138,000 

II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác    114,276,000     111,489,000       2,787,000       267,813,103  250,551,322         17,261,782          234           225 

- Chi các công trình vốn SN có tính chất đầu tư        42,200,000          42,200,000                      -              57,214,358      39,952,576           17,261,782          136              95 

- Chi vốn XDCB tập trung bổ sung có mục tiêu        19,046,000          19,046,000            20,624,794      20,624,794          108           108 

- Kinh phí hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng KTXH        11,000,000          11,000,000              4,183,370        4,183,370 

- Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác        42,030,000          39,243,000        2,787,000         185,790,582    185,790,582          442           473 

C Chi chuyển nguồn                        -                           -                        -           236,075,960    163,823,012           72,252,947 

D CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN          18,978,973    12,710,098           6,268,875 
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